TIẾP NHẬN VÀ TIẾP BIẾN TRI THỨC KHOA HỌC,
KỸ THUẬT PHƯƠNG TÂY Ở ĐẠI VIỆT TỪ THẾ KỶ XVI
ĐẾN XVIII: NHẬN DIỆN MỘT QUÁ TRÌNH
GIAO THOA TRI THỨC1
TS. NGUYỄN MINH PHƯƠNG*
LƯU TRANG**
Tóm tắt: Trong giai đoạn từ thế kỷ XVI đến XVIII, Đại Việt đã trải qua một quá trình tiếp xúc và
tiếp nhận các tri thức khoa học - kỹ thuật phương Tây thông qua các kênh thương mại, truyền giáo và
ngoại giao, đặc biệt là từ các giáo sĩ Dòng Tên. Bài viết này tập trung phân tích các lĩnh vực then chốt
như thiên văn học, y học, kỹ thuật quân sự, hàng hải và cơ khí học để làm rõ cách thức tri thức phương
Tây được giới thiệu, đánh giá, tiếp nhận và nội hóa trong bối cảnh chính trị - văn hóa đặc thù của Đại
Việt. Thông qua cách tiếp cận liên ngành và phân tích lịch sử - văn hóa, nghiên cứu chỉ ra rằng tri thức
phương Tây không được tiếp thu một cách nguyên trạng, mà được lựa chọn có chủ đích và thích nghi
theo nhu cầu bản địa. Quá trình này phản ánh một mô hình tiếp biến văn hóa tri thức mang tính chủ
động, góp phần hình thành nền tảng cho tư duy khoa học hiện đại tại Việt Nam. Bài viết cung cấp một
cái nhìn mới về mối quan hệ giữa truyền giáo, chuyển giao công nghệ và bản địa hóa tri thức trong khu
vực Đông Á thời kỳ tiền hiện đại.
Từ khoá: Tri thức phương Tây, tiếp biến văn hóa, giáo sĩ Dòng Tên, kỹ thuật quân sự, khoa học tự
nhiên, Đại Việt thế kỷ XVI-XVIII.
Abstract: From the 16th and 18th centuries, Đại Việt underwent a period of contact with and
reception of Western scientific and technological knowledge through channels of trade, missionary
activity, and diplomacy, particularly via Jesuit missionaries. This article focuses on key fields such
as astronomy, medicine, military technology, navigation, and mechanics in order to elucidate how
Western knowledge was introduced, evaluated, received, and internalsed within specific political and
cultural context of Đại Việt. Adopting an interdisciplinary approach and historical-cultural analysis,
the study demonstrates that Western knowledge was not passively adopted wholesale, but rather
selectively appropriated and adapted to local needs. This process reflects an active model of knowledge
acculturation, which contributed to the formation of foundations of modern scientific thinking in
Vietnam. The article offers new insights into the relationship between missionary activity, technology
transfer, and the localisation of knowledge in pre- modern East Asia.
Keywords: Western knowledge, cultural acculturation, Jesuit missionaries, military technology,
natural sciences, Đại Việt in the 16th-18th centuries
VẬN DỤNG CA DAO, TỤC NGỮ
TRONG GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
TRẦN THỊ BÌNH*
Tóm tắt: Làm thế nào để việc học tập triết học Mác - Lênin trở thành sự thích thú, hấp dẫn và luôn
được chờ đón của sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay? Muốn vậy, theo chúng
tôi, đội ngũ giảng viên bộ môn triết học Mác - Lênin cần vận dụng nhiều phương pháp, phương tiện, kỹ
năng giảng dạy khác nhau trong quá trình giảng dạy nhằm không chỉ làm rõ các nguyên lý, luận điểm
khoa học của các nhà kinh điển một cách khách quan và khoa học, mà còn chuyển tải một cách hiệu
quả các tri thức đó đến với sinh viên. Trong đó, việc vận dụng ca dao, tục ngữ vào giảng dạy Triết học
Mác - Lênin sẽ góp phần giúp môn học này trở nên sinh động, lôi cuốn, hấp dẫn và tạo động lực thúc
đẩy sinh viên tự giác, tích cực và say mê học tập, nghiên cứu.
Từ khóa: Triết học Mác - Lênin; ca dao; tục ngữ.
Abstract: How can the study of Marxist-Leninist Philosophy become enjoyable, and eagerly
anticipated subject for students at universities and colleges in our country today? In our opinion, to
achieve this, lecturers of Marxist-Leninist Philosophy need to apply a variety of teaching methods,
tools, and skills in their instruction process. This is not only to this is not only to clarify the scientific
principles and theses of the classical thinkers in an objective and scientific manner but also to
effectively convey that knowledge to the students. Among these methods, incorporating Vietnamese
folk songs and proverbs in teaching Marx-Lenin Philosophy will contribute to making the subject
lively, engaging, attractive, and will create motivation to encourage students to learn, study, and
research actively and passionately.
Keywords: Marxist-Leninist Philosophy, folk songs, Proverbs

THỰC THI CHÍNH SÁCH TĂNG TRƯỞNG XANH
Ở VIỆT NAM - BÀI HỌC KINH NGHIỆM
TỪ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG CỦA LIÊN BANG XÔ VIẾT
NGUYỄN TRỌNG ĐIỆP*
Tóm tắt: Đề cập tới thành tựu và bài học phát triển đất nước của Liên bang Xô Viết, đa phần các
học giả thường phân tích ở khía cạnh kinh tế, chính trị mà phần nào lãng quên những điều chỉnh chính
sách bảo vệ môi trường và nỗ lực pháp điển hóa các yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái của chính
quyền Xô Viết trong suốt giai đoạn cầm quyền. Đặc biệt, với hàng trăm văn kiện pháp lý được ban hành
trong giai đoạn những năm 80-90, đặc biệt sau các sự cố môi trường nghiêm trọng, khung chính sách
và quy định về bảo vệ môi trường sinh thái của Liên bang Xô Viết đã được định hình, làm kim chỉ nam
cho các nỗ lực cải cách kinh tế - xã hội. Dù không thành công, nhưng không thể phủ nhận những thành
tựu pháp lý từ thời điểm đó tới nay vẫn còn được kế thừa và phát huy bởi Liên bang Nga. Đây cũng là
những kinh nghiệm quý báu đối với Việt Nam trong mục tiêu phát triển kinh tế hài hòa với môi trường
trong chính sách tổng thể về tăng trưởng xanh của đất nước. Bài viết sẽ góp phần đánh giá tổng quan
những đóng góp hoàn thiện pháp luật môi trường của Liên bang Xô Viết và các bài học cho Việt Nam
trong hình thành kinh tế xanh.
Từ khóa: Chính sách bảo vệ môi trường; hoàn thiện pháp luật môi trường; Liên bang Xô Viết.
Abstract: When discussing the achievements and lessons of national development in the Soviet
Union, most scholars tend to focus primarily on economic and political dimensions, while partially
overlooking policy adjustments in environmental protection and the Soviet authorities’ efforts to
codify ecological and environmental protection requirements throughout their period of governance.
Notably, with hundreds of legal documents issued during the 1980s and 1990s, particularly in the
aftermath of major environmental disasters-the Soviet Union established a comprehensive framework
of environmental and ecological protection policies and regulations, which served as guiding principles
for broader socio-economic reform efforts. Although these policies ultimately did not achieve lasting
success, their legal accomplishments cannot be denied, as many have continued to be inherited
and further developed by the Russian Federation today. These also represent valuable lessons for
Vietnam in its goal of achieving economic development harmonized with the environment, as part
of the country’s overall green growth policy. This article will contribute to providing an an overall
assessment of the Soviet Union’s contributions to the development of environmental law and to draw
lessons for Vietnam in the formation of a green economy.
Keywords: Environmental protection policy; Development of environmental law; The Soviet
Union.

CAM KẾT VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH
THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI VÀ VIỆC THỰC THI
THÔNG QUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
VŨ KIM HẠNH DUNG*
Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, các cam kết môi trường trong các hiệp định
thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP và EVFTA ngày càng trở nên cấp thiết nhằm dung hòa
tự do hóa thương mại và bảo vệ môi trường. Bài viết phân tích các nghĩa vụ môi trường của Việt Nam
trong các FTA này, tập trung vào các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, kinh tế
tuần hoàn, và quản lý tài nguyên bền vững. Sử dụng phương pháp phân tích tài liệu và nghiên cứu
định tính, bài báo đánh giá các khung pháp lý quốc tế và quốc gia, đồng thời xem xét việc ứng dụng
các công nghệ tiên tiến như GIS, viễn thám, blockchain, IoT và AI trong thực thi cam kết môi trường
tại Việt Nam, từ đóđề xuất các giải pháp chiến lược nhằmbảo đảm thực thi hiệu quả các cam kết môi
trường, góp phần vào phát triển bền vững.
Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Pháp luật môi trường; Việt Nam; Công nghệ mới.
Abstracts: In the context of global economic integration, environmental commitments embedded
in new-generation free trade agreements (FTAs), such as the CPTPP and the EVFTA, have become
increasingly imperative in order to reconcile trade liberalisation with environmental protection.
This article analyses Vietnam’s environmental obligations under these FTAs, focusing on key areas
including climate change, biodiversity conservation, the circular economy, and sustainable resource
management. Employing document analysis and qualitative research methods, the study assesses
both international and domestic legal frameworks, while also examining the application of advanced
technologies-such as GIS, remote sensing, blockchain, the Internet of Things (IoT), and artificial
intelligence (AI)-in the implementation of environmental commitments in Vietnam. On this basis, the
article proposes strategic solutions to ensure the effective enforcement of environmental commitments,
thereby contributing to sustainable development.
Keywords: New-generation free trade agreements; Environmental law; Vietnam; Emerging
technologies.

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN
ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
VÕ THỊ BẢO TRÂM*
PHẠM THỊ LỆ QUYÊN**
VÕ HOÀNG CUNG***
Tóm tắt: Ngày nay, việc làm và vai trò của người lao động đã có nhiều sự thay đổi trong bối cảnh
hội nhập và phát triển không ngừng của trí tuệ nhân tạo. Để đảm bảo sự ổn định công việc cho người
lao động và cân bằng lợi ích của các bên, việc hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động là vô cùng cấp thiết. Bài viết phân tích sâu các
quy định pháp luật hiện hành, chỉ ra những bất cập và đề xuất kiến nghị hoàn thiện nhằm phù hợp
với thực tế phát triển của xã hội.
Từ khoá: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; Quyền của người sử dụng lao động;
Quyền quản lý lao động.
Abstract: Nowadays, employment and the role of employees have undergone significant changes in
the context of increasing integration and the continuous development of artificial intelligence . In order
to ensure job stability for employees and to balance the interests of the parties concernrd, improving
legal regulations on the employer’s right to unilaterally terminate labour contracts has become an
urgent necessity. This article analyzes the current legal provisions, identifies existing shortcomings,
and proposes recommendations for improvement to ensure their alignment with contemporary social
development..
Keywords: Right to Unilateral termination of labor contract; Employer’s rights; Right to manage
Labor

PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI TẠI VIỆT NAM
ĐỖ HOÀNG QUỐC CHINH*
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích các quy định pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình
thành trong tương lai trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Do đối tượng giao dịch chưa hoàn thiện tại
thời điểm ký kết, cơ chế pháp lý về công khai thông tin dự án, bảo lãnh ngân hàng, trần thanh toán
theo tiến độ và điều kiện nghiệm thu đặt ra nhiều vấn đề về tính hợp pháp và khả năng thực thi. Bài
viết đồng thời xem xét thực tiễn xét xử qua một số vụ việc điển hình để đánh giá mức độ bảo vệ bên
mua và tiêu chí Tòa án áp dụng khi xử lý vi phạm tiến độ, bàn giao khi chưa đủ điều kiện và thay đổi
thiết kế. Từ đó, nghiên cứu cung cấp cơ sở tham chiếu cho các công trình tiếp theo trong việc hoàn thiện
khuôn khổ pháp luật, nâng cao an toàn pháp lý cho giao dịch và giảm thiểu rủi ro tranh chấp trên thị
trường bất động sản.
Từ khóa: Nhà ở hình thành trong tương lai; giao dịch bất động sản.
Abstract: This article focuses on analysing legal provisions governing contracts for the sale
and purchase of future housing within Vietnam’s legal system. Due to the fact that the object of the
transaction is incomplete at the time of signing, the legal mechanisms concerning project information
disclosure, bank guarantees, payment ceiling based on construction progress, and acceptance conditions
raise numerous issues regarding legality and enforceability. The article also reviews adjudication
practices through several typical cases to assess the level of protection afforded to the buyer and the
criteria applied by the Courts when addressing violations related to construction progress, handover
before satisfying conditions, and design changes. The study thereby provides a reference basis for
subsequent works in perfecting the legal framework, enhancing the legal safety of transactions, and
minimizing the risks of disputes in the real estate market.
Keywords: Future housing; Real estate transactions

CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC
TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
ĐƯỢC CAN THIỆP SỚM TRONG LUẬT CÁC TỔ CHỨC
TÍN DỤNG NĂM 2024
CAO VŨ MINH*
Tóm tắt: Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét, quyết
định thực hiện can thiệp sớm đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nguy cơ
mất khả năng thanh toán nhằm bảo đảm sự an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng. Bài viết phân tích
về các biện pháp hạn chế đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được can thiệp sớm,
đồng thời đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Từ khóa: Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024; Ngân hàng Nhà nước; tổ chức tín dụng; chi nhánh
ngân hàng nước ngoài; biện pháp hạn chế.
Abstract: The Law on Credit Institutions 2024 stipulates that the State Bank of Vietnam may
consider and decide to apply early intervention measures to credit institutions and branches of foreign
banks that are at risk of insolvency or failure, in order to ensure the safety and stability of the credit
institution system. This article analyzes the restrictive measures applicable to credit institutions and
foreign bank branches subject to early intervention, and also provides recommendations for improving
the legal framework.
Keywords: 2024 Law on Credit Institutions; the State Bank; credit institutions; foreign bank
branches; restrictive measures.
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÔNG CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC HIỆN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC
VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HIỆN NAY
NGÔ HẢI SƠN*
KIM NGỌC THÂN**
Tóm tắt: Việc cho phép người dân được thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại bất kỳ đâu thông
qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc tại bất kỳ Trung tâm Phục vụ hành chính công nào theo Nghị
định 118/2025/NĐ-CP (hiệu lực từ 01/7/2025) là một bước tiến đột phá trong cải cách TTHC, gắn liền
với việc thiết lập chính quyền địa phương 02 cấp (tỉnh, xã). Mục tiêu của phương thức này là giúp cắt
giảm thời gian, thủ tục và chi phí cho xã hội khi thực hiện TTHC. Tuy nhiên, để phương thức này hoạt
động hiệu quả, bên cạnh yếu tố công nghệ, quy trình tinh gọn, chặt chẽ thì năng lực thực thi của đội
ngũ công chức là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định trực tiếp đến kết quả triển khai, thực hiện. Bài
viết sẽ phân tích những thách thức từ thực tiễn, làm rõ một số khó khăn mà công chức phải đối mặt,
từ đó đề xuất một số định hướng trong công tác đào tạo và bồi dưỡng, góp phần nâng cao năng lực của
đội ngũ công chức hiện nay.
Từ khóa: Thủ tục hành chính; năng lực; công chức; chính quyền địa phương; chính phủ điện tử;
hành chính công.
Abstract: Allowing citizens to cary out administrative procedures anywhere via the National
Public Service Portal or at any Public Administrative Service Center under Decree No. 118/2025/
ND-CP (effective from 01 July 2025) represents a groundbreaking step in administrative procedure
reform, closely associated with the establishment of the two-tier local government model (provincial
and communal levels). The aim of this approach is to reduce the time, procedures and costs incurred
by society in the implementation of administrative procedures. However, for this model to operate
effectively, technological factors and streamlined, coherent processes must be accompanied by
highly capable civil service, whose performannce is crucial and directly determines the success of
implementation. This article analyses practical challenges and clarifies faced by civil servants, thereby
proposing orientations for training and fostering, contributing to improve the capacity of the current
civil servant team.
Keywords: Administrative procedures; capacity; civil servants; local government; e-government;
public administration

CƠ CHẾ MUA BÁN ĐIỆN TRỰC TIẾP
QUA LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA TRONG LĨNH VỰC
ĐIỆN GIÓ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
NGUYỄN THU DUNG*
Tóm tắt: Bài viết phân tích cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) tại Việt Nam, gồm ba giao dịch:
bán điện trên thị trường giao ngay, hợp đồng kỳ hạn giữa nhà máy tái tạo và khách hàng lớn, và hợp
đồng mua điện với EVN, từ đó, đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện cơ chế DPPA, thúc đẩy phát
triển thị trường điện tái tạo hiệu quả và hỗ trợ chuyển dịch năng lượng xanh bền vững tại Việt Nam.
Từ khóa: Hợp đồng mua bán điện trực tiếp; DPPA; Direct Power Purchase Agreement; PPP; Năng
lượng tái tạo.
Abstract: This article analyzes the Direct Power Purchase Agreement (DPPA) mechanism in
Vietnam, comprising three transactions: spot market sales, forward contracts between renewable
power plants and large consumers, and Power Purchase Agreements (PPAs) with Electricity of Vietnam
(EVN). Based on this analysis, the article proposes several solutions to perfect the DPPA mechanism,
promoting the efficient development of the renewable energy market and supporting a sustainable
green energy transition in Vietnam
Keywords: Direct Power Purchase Agreement (DPPA); Power purchase partnership (PPP);
Renewable energy.

THU HỒI TÀI SẢN THAM NHŨNG -
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
NGUYỄN VIỆT ANH LÂN*
Tóm tắt: Thu hồi tài sản tham nhũng là một trong những biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo
tính răn đe, công bằng và hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng. Trong bối cảnh toàn cầu
hóa, nhiều tài sản do tham nhũng được tẩu tán ra nước ngoài, gây khó khăn cho quá trình thu hồi.
Pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC), đã đưa ra các
nguyên tắc, cơ chế và biện pháp hỗ trợ giữa các quốc gia nhằm tăng cường hợp tác thu hồi tài sản. Bài
viết phân tích khái niệm, ý nghĩa của việc thu hồi tài sản tham nhũng cũng như quy định pháp luật
quốc tế về các phương thức thu hồi tài sản tham nhũng và rút ra một số bài học cho Việt Nam.
Từ khóa: Tham nhũng; tài sản; thu hồi; Luật Phòng, chống tham nhũng.
Abstract: Asset recovery in corruption cases is one of the most important measures to ensure
deterrence, fairness, and effectiveness in anti-corruption efforts. In the context of globalisation, a
significant amount of corruption-related assets has been transferred abroad, posing substantial
challenges to the recovery process. International law, particularly the United Nations Convention
against Corruption (UNCAC), establishes principles, mechanisms, and measures to facilitate
cooperation among states in enhancing asset recovery. This article analyses the concept and legal
significance of asset recovery in corruption cases, examines international legal provisions on methods
of recovering corruption-related assets, and draws several lessons for Vietnam.
Keywords: Corruption; Assets; Asset recovery; Anti-Corruption Law.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
CÔNG CHỨNG VIÊN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
PHAN XUÂN LINH*
Tóm tắt: Chất lượng đội ngũ công chứng viên là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng tác
động trực tiếp đến hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng. Bài viết này phân tích thực
trạng chất lượng đội ngũ công chứng viên ở Việt Nam hiện nay, đồng thời chỉ ra những hạn chế và
nguyên nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên.
Từ khóa: Công chứng viên; chất lượng công chứng; hoạt động công chứng; Luật Công chứng.
Abstract: The quality of the notarial profession is one of the crucial factors that directly impact
the effectiveness of state management over notarial activities. This article analyzes the current state
of the quality of notaries in Vietnam, identifies existing limitations and their underlying causes, and
proposes several solutions aimed at enhancing the quality of the notary workforce
Keywords: Notaries; Quality of notarial services; Notarial activities; Law on Notarization.

KHUNG PHÁP LÝ VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
TRONG ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO -
THỰC TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN
NGUYỄN NĂNG QUANG*
Tóm tắt: Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều thách
thức đối với các khung pháp lý truyền thống điều chỉnh quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Các câu hỏi liên
quan đến tác giả, chủ sở hữu và việc bảo hộ đối với các sản phẩm trí tuệ có sự tham gia hoặc được tạo ra
bởi hệ thống AI ngày càng trở nên phức tạp. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng khung pháp lý
về quyền SHTT trong bối cảnh ứng dụng AI, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền tác giả và sáng
chế. Trên cơ sở so sánh pháp luật quốc tế (đặc biệt là tại Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản) với
các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, bài viết chỉ ra những khoảng trống pháp lý và đề xuất
các khuyến nghị lập pháp phù hợp. Ngoài ra, bài viết có xem xét các khía cạnh đạo đức và học thuật
trong việc công nhận tác phẩm do AI tạo ra, nhằm hướng đến một phản ứng pháp lý cân bằng giữa thúc
đẩy đổi mới và bảo vệ quyền lợi chính đáng của con người trong hoạt động sáng tạo.
Từ khóa: Quyền sở hữu trí tuệ; trí tuệ nhân tạo; quyền tác giả; sáng chế; khung pháp lý; Việt Nam.
Abstract: The rapid development of artificial intelligence (AI) technology has posed significant
challenges to the traditional legal frameworks governing intellectual property rights (IPRs). Questions
surrounding the authorship, ownership, and the protection of intellectual works that involve or are
generated by AI systems are becoming increasingly complex. This article focuses on analyzing the
current status of the legal framework on IPRs in the context of AI applications, particularly issues
related to copyright and patents. Base on a comparison of international law (especially in the European
Union, the United States, and Japan) with the current regulations of Vietnamese law, the article
identifies existing legal gaps and proposes appropriate legislative recommendations. Furthermore,
the article examines the ethical and scholarly aspects of recognising AI-generated works, aiming for a
balanced legal response that promtes innovation while protecting the legitimate rights of human being
in creative activities.
Keywords: Intellectual property rights; Artificial intelligence; Copyright; Patents; Legal
framework; Vietnam.

QUỐC TẾ HÓA NHÂN DÂN TỆ: THÁCH THỨC
QUYỀN LỰC ĐỐI VỚI MỸ DƯỚI LĂNG KÍNH
CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC CẤU TRÚC
NGUYỄN TĂNG NGHỊ*
TRỊNH DIỄM QUỲNH**
Tóm tắt: Từ năm 2009, chính sách quốc tế hóa Nhân dân tệ được Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ
như một chiến lược quốc gia nhằm gia tăng sức ảnh hưởng của Bắc Kinh trên thị trường tài chính quốc
tế và giảm sự phụ thuộc vào đồng Đôla Mỹ. Thông qua chính sách này, Bắc Kinh thể hiện mong muốn
xây dựng một hệ thống kinh tế xoay quanh đồng Nhân dân tệ, biến đồng tiền này thành đồng tiền
quốc tế và đồng tiền chính tại châu Á. Điều này thể hiện tham vọng bá quyền của Trung Quốc và đặt
ra thách thức quyền lực đối với bá quyền tạm thời là Mỹ. Theo chủ nghĩa hiện thực cấu trúc, sự cạnh
tranh giữa Mỹ và Trung Quốc là không thể tránh khỏi khi các quốc gia đều cố gắng bảo vệ lợi ích và vị
thế của mình trong trật tự quốc tế. Bài viết này sẽ phân tích động lực, xu hướng và tác động mà chính
sách quốc tế hoá Nhân dân tệ của Trung Quốc đối với trật tự quốc tế và những thách thức đối với bá
quyền của Mỹ.
Từ khoá: Quốc tế hoá Nhân dân tệ, Cạnh tranh Mỹ - Trung, Chủ nghĩa hiện thực cấu trúc, Nhân
dân tệ, Đôla Mỹ.
Abstract: Since 2009, China has vigorously promoted the internationalisation of the Renminbi
(RMB) as a national strategy to increase Beijing’s influence in the international financial market
and reduce its reliance on the U.S. dollar. Through this policy, Beijing has demonstrated its ambition
to build an economic system revolving around the Renminbi, transforming it into an international
currency and the primary currency in Asia. This reflects China’s hegemonic ambition and poses a
power challenge to the current hegemonic power, the United States. According to Structural Realism,
the competition between the U.S. and China is inevitable as both states strive to protect their interests
and position in the international order. This article analyses the driving forces, trends, and impacts
of China’s Renminbi internationalisation policy on the international order and the challenges it poses
to U.S. hegemony.
Keywords: Internationalisation of the Renminbi, U.S.-China Competition, Structural Realism,
Renminbi, U.S. Dollar

TỔNG THỐNG TRUMP VÀ NOBEL HÒA BÌNH:
HÀM Ý VỚI CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ
VÀ LIÊN HỆ VIỆT NAM
NGUYỄN KHÁNH NAM*
ĐỖ MẠNH HOÀNG**
Tóm tắt: Trong thời gian cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong
muốn được trao giải Nobel Hòa bình, đồng thời có nhiều động thái tập hợp ủng hộ quốc tế, cho thấy đây
mục tiêu đối ngoại được Trump theo đuổi một cách nhất quán chứ không chỉ là lời nói suông. Mục tiêu
này được thúc đẩy bởi yếu tố lợi ích quốc gia và động cơ cá nhân Trump, mang lại nhiều hệ lụy đối với
chính sách đối ngoại Mỹ nói chung và Việt Nam nói riêng.
Từ khóa: Donald Trump; Nobel Hòa bình; Mỹ; Việt Nam.
Abstract: During his presidency, U.S President Donald Trump repeatedly expressed his desire
to be awarded the Nobel Peace Prize. At the same, he took numerous steps to garnner international
supporrt, demonstrating that this was foreign policy goal consistently pursued by trump, rather than
just empty rhetoric. This objective was driven by a combination of US national interests and Trump’s
personal motives, leading to various consequennces for U.S. foreign policy in general and for Vietnam
particular.
Keywords: Donald Trump; Nobel Peace Prize; the United States; Vietnam.
